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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT- TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Vĩnh.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Hoàng Giang. 

2. Ông Trần Văn Phúc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thuỷ, Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Mang thít, tỉnh Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh 

Long  tham gia phiên toà: Không. 

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Mang thít, tỉnh Vĩnh Long, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

112/2022/TLST- DS ngày 15 tháng 7 năm 2022 về tranh chấp vay tài sản theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2022/QĐXXST- DS ngày 25 tháng 8 

năm 2022, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng 

Việt Nam TV SMBC ( viết tác VPB SMBC FC). Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà 

Ree ToweR, Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn: Bà Lương Hoàng 

Y . Chức vụ: Trưởng Phòng tố tụng- VPB SMBC FC 

- Đại diện theo uỷ quyền của bà Lương Hoàng Y :  Công ty Luật 

TNHH MTV Đại Long. Địa chỉ: Tầng 5, Toà ánh 3S TOWER, số 81, Nguyễn 

Hiền, phường An Khánh, quyền Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Đại diện theo uỷ quyền của Công ty Luật TNHH MTV Đại Long:  

Ông Đinh Văn P , nhân viên. Địa chỉ liên hệ: F2-73, đường Nguyễn Thị Sáu, 

KV Thạnh Thới, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 



- Bị đơn: Nguyễn Thị Mỹ L, sinh 1988. Địa chỉ: ấp An Hoà, xã 

Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long- vắng mặt không lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 14/5/2022 nguyên đơn Công ty tài chính 

trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam TV SMBC trình bày: 

Vào ngày 22/10/2019, bị đơn Nguyễn Thị Mỹ L ký hợp đồng số 

20191022-0001790 vay của nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu 

hạn Ngân hàng Việt Nam TV SMBC số tiền là 47.475.000 đồng (bốn mươi 

bảy triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) để tiêu xài cá nhân. Lãi suất 

thoả thuận 3,75%/tháng. Theo thoả thuận trong hợp đồng, bị đơn có trách 

nhiệm trả nguyên đơn gốc, lãi là 88.935.340 đồng (tám mươi tám triệu, chín 

trăm ba mươi lăm nghìn, ba trăm bốn mươi đồng). Thời gian trả trong vòng 

36 tháng kể từ ngày vay. Trong đó 55 tháng đầu, mỗi tháng trả 1.381.000 

đồng (một triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng), tháng cuối cùng trả 

2.425.000 đồng (hai triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Thời gian thực 

hiện trả nợ vay là ngày 01/12/2019. Sau khi nhận tiền vay, bị đơn thanh toán 

cho nguyên đơn 05 lần với số tiền là 12.185.000 đồng (mười hai triệu, một 

trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Kể từ ngày 10/4/2020 cho đến nay bị đơn 

không thanh toán cho nguyên đơn thêm khoảng nào hết. Nguyên đơn khởi 

kiện yêu cầu bị đơn trả một lần số tiền gốc là 44.532.893 đồng (bốn mươi bốn 

triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn, tám trăm chín mươi ba đồng) và lãi tính 

đến ngày 01/11/2022 là 32.217.447 đồng (ba mươi hai triệu, hai trăm mười 

bảy nghìn, bốn trăm bốn mươi bảy đồng).  

Toà án đã bàn giao hợp lệ nhiều lần cho bị đơn thông báo thụ lý giải 

quyết vụ án, thông báo về các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ và hoà giải, nhưng bị đơn đều vắng mặt không lý do. Toà 

án không tiến hành hoà giải được vụ án, nên đưa ra xét xử sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Tại phiên toà đại diện nguyên đơn giữ nguyên ý kiến và yêu cầu 

của nguyên đơn nêu trong đơn khởi kiện ngày 14/5/2022 về việc trả nợ gốc. 

Về tiền lãi nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn trả lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm 

là ngày 03/10/2022 với số tiền 32.070.688 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1]. Về tố tụng: 

1.1. Nguyên đơn khởi kiện bị đơn để đòi lại số tiền cho vay tiêu 

dùng cá nhân. Bị đơn có nơi cư trú tại ấp An Hoà, xã Mỹ An, huyện Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh Long. Toà án nhân dân huyện Mang Thít xác định tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản và thụ lý giải quyết sơ thẩm là đúng quy định tại khoản 3 

Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 



1.2. Bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai để tham dự 

phiên tòa. Nhưng bị đơn không tham dự các phiên tòa, nên tiến hành xét xử 

vắng mặt bị đơn là đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 

Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2]. Về nội dung: 

2.1. Bị đơn đã được Toà án bàn giao hợp lệ nhiều lần thông báo thụ 

lý vụ án, thông báo về các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hoà giải, giấy triệu tập tham dự phiên toà. Nhưng bị đơn đều 

vắng mặt không lý do và không ý kiến phản bác yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. Chứng minh được bị đơn đã thừa nhận ý kiến và yêu cầu của 

nguyên đơn nêu trong đơn khởi kiện ngày 14/5/022 là đúng sự thật. Tại phiên 

toà, nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả một lần số tiền gốc là 44.532.893 đồng và 

lãi tính đến ngày 03/10/2022 là 32.070.688 đồng (ba mươi hai triệu, không 

trăm bảy nghìn, sáu trăm tám mươi tám đồng) là phù hợp quy định tại Điều 

643, Điều 466, Điều 468 của Bộ luật dân sự; thay đổi yêu cầu của nguyên đơn 

tại phiên toà không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, nên chấp nhận.  

[3]. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị đơn nộp án phí dân 

sự sơ thẩm giá ngạch đối với số tiền phải trả ra cho nguyên đơn là đùng pháp 

luật. Vậy, số tiền bị đơn phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là: [(44.532.893 đồng  

+ 32.070.688 đồng)  x5%]=  3.830.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 

Điều 39; điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng 

dân sự;  

Áp dụng Điều 463, Điều 466, Điều 468 của Bộ luật dân sự; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Ngân hàng Việt Nam TV SMBC (VPK SMBC FC): 

1. Buộc bị đơn Nguyễn Thị Mỹ L trả một lần cho nguyên đơn Công 

ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam TV SMBC số tiền gốc 

là 44.532.893 đồng (bốn mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn, tám 

trăm chín mươi ba đồng) và tiền lãi tính là 32.070.688 đồng (ba mươi hai 

triệu, không trăm bảy mươi nghìn, sáu trăm tám mươi tám đồng). Tổng cộng, 

bị đơn Nguyễn Thị Mỹ L trả một lần cho nguyên đơn Công ty tài chính trách 



nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam TV SMBC số tiền 76.603.581 đồng (bảy 

mươi sáu triệu, sáu trăm linh ba nghìn, năm trăm tám mươi mốt đồng).  

Kề từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của nguyên đơn Công ty tài 

chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam TV SMBC, bị đơn Nguyễn 

Minh Đức phải chịu lãi chậm thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật dân sự, tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành án. 

2. Buộc bị đơn Nguyễn Thị Mỹ L nộp án phí dân sự sơ thẩm là 

3.830.000 đồng (ba triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).   

3. Hoàn trả nguyên đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng 

Việt Nam TV SMBC 1.918.000 đồng (một triệu chín trăm mười tám nghìn 

đồng), theo biên lai thu tạm ứng án phí ngày 15/7/2022, lai số 0007274 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Thít. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì nguời được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

Án xử công khai sơ thẩm có mặt nguyên đơn Công ty tài chính 

trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam TV SMBC, báo cho biết có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị 

đơn Nguyễn Thị Mỹ L vắng mặt, báo cho biết có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản 

án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- VKSND huyện Mang Thít; 

- CC.THADS huyện Mang Thít; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

Đã ký 

 

Huỳnh Văn Vĩnh 

 

 


